
 

 
THÔNG BÁO  

Về việc mời chào giá làm cơ sở lập dự toán xét nghiệm mẫu nước  

phục vụ Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn 

 

Căn cứ Thông tư  số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

Căn cứ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TL ngày 24/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc ban hành Bộ chỉ số Theo dõi – Đánh giá nước sạch nông 

thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai; 

Căn cứ Kế hoạch số 992/KH-UBND ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh 

năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 1814/UBND-KT ngày 22/5/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc đánh giá chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do hộ gia đình tự 

khai thác trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về việc tổ chức lại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Nước sạch và 

Môi trường tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh;  

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh kính mời các đơn vị có chức 

năng xem xét, báo giá cho một hoặc các nội dung về việc xét nghiệm mẫu nước phục vụ 

Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn, như sau: 

1. Nội dung báo giá 

1.1. Xét nghiệm mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do hộ gia đình tự 

khai thác (Phụ lục 1 kèm theo). 

1.2. Xe vận chuyển mẫu nước xét nghiệm (phụ lục 2 kèm theo). 

1.3. Xe phục vụ công tác lấy mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do hộ 

gia đình tự khai thác (phụ lục 3 kèm theo). 

1.4. Công cụ, dụng cụ phục vụ công tác lấy mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt do hộ gia đình tự khai thác (phụ lục 4 kèm theo). 
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2. Địa điểm và thời gian nộp báo giá 

2.1. Địa điểm nộp báo giá:  

Các đơn vị nộp báo giá (lưu ý: báo giá phải đầy đủ thông tin của từng phụ lục, báo 

giá là bản giấy gốc có chữ ký của Ban Giám đốc, đóng mộc đỏ, ghi rõ ngày tháng báo 

giá và thời gian hiệu lực của báo giá) gửi đến Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh 

Tây Ninh, địa chỉ: Số 606 đường 30/4 phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

2.2. Thời gian nộp báo giá: 

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp nhận báo giá của các 

đơn vị trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này được đăng tải 

trên trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ 

http://sonnmt.tayninh.gov.vn. 

Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông báo đến các đơn vị./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- VP.ĐKĐĐ (công khai trên web Sở); 

- BGĐ TTNSMT (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. Minh. 

GIÁM ĐỐC    

http://sonnmt.tayninh.gov.vn/


 

PHỤ LỤC 1 

Xét nghiệm mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do hộ gia đình tự khai thác  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 
 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

 

 

Thuế suất 

GTGT (%) 

 

Đơn giá (bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(Đồng) 

1 Coliform tổng số Mẫu 1 ... ... ... ... 

2 E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt Mẫu 1 ... ... ... ... 

3 Màu sắc Mẫu 1 ... ... ... ... 

4 Mùi Mẫu 1 ... ... ... ... 

5 pH Mẫu 1 ... ... ... ... 

6 Độ đục Mẫu 1 ... ... ... ... 

7 Asen (Arsenic) (As) Mẫu 1 ... ... ... ... 

8 Pecmanganat Mẫu 1 ... ... ... ... 

9 Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) Mẫu 1 ... ... ... ... 

10 
Trực khuẩn mủ xanh  

(Pseudomonas aeruginosa) 
Mẫu 1 ... ... ... ... 

11 
Tụ cầu vàng  

(Staphylococcus aureus) 
Mẫu 1 ... ... ... ... 

Tổng thành tiền    ... 
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PHỤ LỤC 2 

Xe vận chuyển mẫu nước xét nghiệm  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Nội dung công việc ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Vận chuyển mẫu nước xét nghiệm Chuyến 1 ... ... ... ... 

 

* Vận chuyển từ Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh đến Hà Nội (dự kiến 1.500 kg)  
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PHỤ LỤC 3 

Xe phục vụ công tác lấy mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do hộ gia đình tự khai thác 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Nội dung công việc ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Xe phục vụ công tác lấy mẫu nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt do hộ gia đình tự khai thác (xe xuống 

từng hộ gia đình, lái xe hỗ trợ khiêng vác thùng đựng 

mẫu, ướp đá lạnh, chở mẫu xét nghiệm) 

Chuyến 1 ... ... ... ... 
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PHỤ LỤC 4 

Công cụ, dụng cụ phục vụ công tác lấy mẫu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do hộ gia đình tự khai thác 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTNSMT ngày      tháng     năm 2025) 

 

STT Tên hàng hóa – Quy cách ĐVT 
 Số 

lượng  

Đơn 

giá 

Thuế 

suất 

GTGT 

Đơn giá 

(đã bao 

gồm thuế) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Thùng xốp Cái 1 ... ... ... ... 

2 Bông gòn Kg 1 ... ... ... ... 

3 Cồn 70 độ (1 lít) Chai 1 ... ... ... ... 

4 Khẩu trang Hộp 1 ... ... ... ... 

5 Ủng cao su Đôi 1 ... ... ... ... 

6 Chai lấy mẫu (2 lít) Cái 1 ... ... ... ... 

7 Bút bi Hộp 1 ... ... ... ... 

8 Bút lông dầu Hộp 1 ... ... ... ... 

9 Bọc đen Kg 1 ... ... ... ... 

10 Băng keo Cuộn 1 ... ... ... ... 

11 Găng tay ý tế Hộp 1 ... ... ... ... 
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